	UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



LỊCH HỌC KHỐI 2 TUẦN 7
 (Bắt đầu từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ
18/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
Toán
	Đọc: Cô giáo lớp em
Bảng cộng qua 10 ( Tiết 1)
	Trực tuyến

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Học bài hát: Con chim chích chòe
	Video

	Thứ ba 19/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
Toán
Mĩ thuật
	Nói và nghe: Cậu bé ham học
Bảng cộng qua 10 ( Tiết 2)
Đại dương trong mắt em
	Gửi
Video

	
	Chiều
	Thể dục
	Học động tác nhảy và điều hòa của bài thể dục
	Trực tuyến

	Thứ tư
20/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Đọc: Thời khóa biểu
	Trực tuyến 


	
	
	Tiếng Việt
	Nghe- viết: : Thời khóa biểu
Viết: Chữ hoa D
	

	Thứ năm
21/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Luyện tập: - Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động
	Trực tuyến

	
	
	Toán
	 Luyện tập chung(Tiết 1)
	

	Thứ sáu
22/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Viết thời gian biểu
	Gửi
Video

	
	
	Toán
	Luyện tập chung (Tiết 2)
	










LỊCH HỌC KHỐI 2 TUẦN 8
 (Bắt đầu từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
25/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
Toán
	Đọc: Cái trống trường em
Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20
( Tiết 1)
	Trực tuyến

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn bài hát: Con chim chích chòe
[bookmark: _GoBack]Nhạc cụ Song loan
	Video

	Thứ ba
26/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
Toán

Mĩ thuật
	Nói và nghe: Ngôi trường của em
Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20
 ( Tiết 2)
 Nhận xét đánh giá sản phẩm
	Trực tuyến

Video

	
	Chiều
	Thể dục
	  Ôn bài thể dục
	Trực tuyến

	Thứ tư
27/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Đọc: Danh sách học sinh
	Trực tuyến


	
	
	Tiếng Việt
	Nghe- viết: Cái trống trường em
Viết: Chữ hoa Đ
	

	Thứ năm
28/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu đặc điểm
	Trực tuyến

	
	
	Toán
	Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20
 ( Tiết 3)
	

	Thứ sáu
29/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Ôn tập
	Trực tuyến

	
	
	Toán
	Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20
 ( Tiết 4)
	




